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A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
TỔNG CHI 7,964,870 3,000,000 4,964,870 6,359,972 1,500,000 4,859,972 79.85 50.00 97.89

Trong đó: 0 0
1 Chi công tác quốc phòng 295,018 295,018 341,098 341,098 115.62 115.62
2 Chi an ninh trật tự 125,973 125,973 205,186 205,186 162.88 162.88
3 Chi sự nghiệp giáo dục 1,007,880 1,000,000 7,880 504,040 500,000 4,040 50.01 50.00 51.27
4 Chi sự nghiệp y tế 14,800 14,800 14,791 14,791
5 Chi sự nghiệp văn hóa xã hội 15,400 15,400 17,400 17,400 112.99 112.99
6 Chi sự nghiệp đài truyền thanh 48,475 48,475 53,436 53,436 110.23 110.23
7 Chi cho sự nghiệp TDTT 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00 100.00
8 Chi Sự nghiệp môi trường 24,098 24,098 24,036 24,036 99.74 99.74
9 Chi sự nghiệp nông nghiệp 42,720 42,720 42,720 42,720 100.00 100.00
10 Chi sự nghiệp giao thông 534,000 500,000 34,000 34,170 34,170 6.40 0.00 100.50
11 Chi sự nghiệp thị chính 0 0
12 Chi hoạt động kinh tế khác 0 0



13 Chi hoạt động quản lý nhà nước 3,859,910 1,500,000 2,359,910 3,157,117 1,000,000 2,157,117 81.79 66.67 91.41

14 Chi hoạt động Đảng cộng sản VN 614,615 614,615 550,434 550,434 89.56 89.56
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15 Chi hoạt động các đoàn thể chính trị
XH 780,274 780,274 759,243 759,243 97.30 97.30

16 Hoạt động của các tổ chức khác 87,382 87,382 85,422 85,422 97.76 97.76

17 Hoạt động phụ vụ người có công
với CM 40,400 40,400 41,400 41,400 102.48 102.48

18 Chi cho hưu xã 354,898 354,898 390,220 390,220 109.95 109.95

19 Chi cho sự nghiệp xã hội 5,000 5,000 3,450 3,450 69.00

20 Dự phòng ngân sách 109,023 109,023 130,809 130,809
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